
BIỂU 02. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐND NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số    20   /NQ-HĐND ngày  21  tháng  12 năm 2023 của HĐND huyện Văn Quan)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 Lũy kế

vốn bố trí
kế hoạch
vốn các

năm 2021-
2023

 Kế hoạch
đầu tư

năm 2024

Đơn vị đề
xuất chủ

trương / Chủ
đầu tư

Số quyết định
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VỐN NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-
HĐND PHÂN CẤP CHO HUYỆN
QUẢN LÝ

53.189 37.211 53.189 37.211 - - 24.113 9.963

I Lĩnh vực quản lý nhà nước 11.881 8.531 11.881 8.531 - - 800 2.568
b Dự án chuyển tiếp

1 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Trấn
Ninh

Xã Trấn
Nình CT,SC 2023-

2024

QĐ 4194/QĐ-
UBND ngày

16/12/2022; ĐC
1059 ngày
17/3/2023

2.381 1.981 2.381 1.981 800 868 Ban QLDA
ĐTXD huyện

c Dự án khởi công mới 2024

1 Xây dựng Trụ sở UBND Thị trấn Văn
Quan

TT.Văn
Quan

2024-
2025

QĐ 4163/QĐ-
UBND ngày
16/12/2022

6.000 3.050 6.000 3.050 1.000 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Tri
Lễ Xã Tri Lễ 2024

CTĐT:
4481/QĐ-

UBND, ngày
23/11/2023

3.500 3.500 3.500 3.500 700 Ban QLDA
ĐTXD huyện

II Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 19.515 8.234 19.515 8.234 - - 11.965 2.921

(a) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
đến ngày 31/12/2023

1 Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học I
thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

TT.Văn
Quan

2022-
2023

QĐ số
2340/QĐ-

UBND ngày
18/7/2022; ĐC

1021/QĐ-
UBND ngày
08/03/2023

7.420 3.734 7.420 3.734 6.686 700 Ban QLDA
ĐTXD huyện
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2 Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS
Khánh Khê, huyện Văn Quan

Xã Khánh
Khê

2022-
2023

2470/QĐ-
UBND ngày

26/7/2022; ĐC
1073/QĐ-

UBND ngày
20/3/2023

8.289 3.000 8.289 3.000 4.600 1.121 Ban QLDA
ĐTXD huyện

(b) Dự án chuyển tiếp

1 Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn
Văn Quan, huyện Văn Quan

TT.Văn
Quan

2023-
2024

QĐ 4154/QĐ-
UBND ngày

15/12/2022; ĐC
1022, ngày
08/3/2023

3.806 1.500 3.806 1.500 679 1.100 Ban QLDA
ĐTXD huyện

III Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 4.297 2.950 4.297 2.950 - - 600 1.100
(b) Dự án chuyển tiếp

1 Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện
Văn Quan

TT.Văn
Quan

2023-
2024

QĐ 4156/QĐ-
UBND ngày

15/12/2022; ĐC
941, ngày
28/2/2023

4.297 2.950 4.297 2.950 600 1.100 Ban QLDA
ĐTXD huyện

IV Hỗ trợ xi măng GTNT; Xi măng thủy
lợi nhỏ 17.496 17.496 17.496 17.496 - - 10.748 3.374

1 Hỗ trợ xi măng đường giao thông nông
thôn VQ 2021-

2025

NQ 06/NQ-
HĐND ngày

12/7/2022
15.996 15.996 15.996 15.996 9.848 3.074 Phòng

KT&HT

2 Xi măng làm thủy lợi nhỏ VQ 2021-
2025

NQ 06/NQ-
HĐND ngày

12/7/2022
1.500 1.500 1.500 1.500 900 300 Phòng

NN&PTNT

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 Lũy kế

vốn bố trí
kế hoạch
vốn các

năm 2021-
2023

 Kế hoạch
đầu tư

năm 2024

Đơn vị đề
xuất chủ

trương / Chủ
đầu tư

Số quyết định
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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